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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/02 

Sáng 

 

1 67 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết thi tuần 22, triển khai 

kế hoạch tuần 23. 

- CĐ: Tham gia quyên góp ủng hộ Liên khúc 

chào xuân 

BGĐT 

2 155 

Tiếng Việt Bài 9: Đọc: Sự tích con Rồng, cháu Tiên. 

THGD địa phương (CĐ 8: Giỗ Tổ Hùng 

Vương-Lễ hội Đền Hùng): GDHS tự hào về 

truyền thống con Rồng cháu Tiên. 

BGĐT,BN 

3 111 Toán Bài 46: Tìm số trung bình cộng (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 22 Công nghệ Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 156 
Tiếng Việt Bài 9: LTVC Luyện tập về hai thành phần 

chính của câu..   
BGĐT,BN 

6 23 Âm nhạc -Hát: Tình bạn tuổi thơ BGĐT 

7 45 

LS-ĐL Bài 17: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu 

nước, cách mạng của người dân ở vùng Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

Ba 

24/02 

Sáng 

1 89 Tiếng Anh Review 4 - Part 1  

2 157 Tiếng Việt 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu 

chuyện.   
BGĐT,BN 

3 46 LS & ĐL 

Bài 17: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu 

nước, cách mạng của người dân ở vùng Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 3) 

BGĐT,BN 

4 112 
Toán Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

(Tiết 1)  
BGĐT,BN 

Chiều 

5 43 Khoa học 

Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ 

thể (Tiết 1) 
 

BGĐT,BN 

6 22 Đạo đức Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1) BGĐT,BN 

7 45 Bổ trợ KT Ôn tập Toán BGĐT,BN 

 

Tư 

25/02 

Sáng 

1 158 Tiếng Việt 

Bài 9: Đọc: Cảm xúc Trường Sa. – Tiết 1 

LGGDQP: 

+ Khẳng định chủ quyền của đất nước ta: hai Quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. 

+ Ca ngợi tấm gương người lính đảo dũng cảm, 

kiên cường, hiền lành, giản dị. Họ đã thầm lặng 

cống hiến tuổi trẻ của mình để bảo vệ vùng biển 

đảo của đất nước. 

BGĐT,BN 

2 90 Tiếng Anh Review 4 - Part 2  

3 113 Toán 
Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

(Tiết 2) 
BGĐT,BN 

4 159 Tiếng Việt Bài 9: Đọc: Cảm xúc Trường Sa. – Tiết 2 BGĐT,BN 

Chiều 
5 103 Tin học Bài 21: Tạo hiệu ứng  chuyển trang  

6 23 Mỹ thuật  Bài 3: Món ăn truyền thống ( Tiết 1)  



7 68 HĐTN Bài 23: Hành vi xâm hại tinh thần. BGĐT,BN 

Năm 

26/02 

 

Sáng 

1 153 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện.   BGĐT,BN 

2 114 Toán Bài 48: Luyện tập chung (Tiết 1) BGĐT,BN 

3 46 Khoa học 
Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ 

thể (Tiết 2) 
BGĐT,BN 

4 43 TA bổ trợ Unit 8 Part 2  

Chiều 

5 91 Tiếng Anh Review 4 - Part 3 BGĐT,BN 

6 44 Bổ trợ KT Ôn tập TV BGĐT,BN 

7 91 Tiếng Anh Review 4 - Part 3  

Sáu 

27/02 

Sáng 

1 92 Tiếng Anh Review 4 - Part 4  

2 160 Tiếng Việt 

Nói và nghe: Những tấm gương sáng. 

LG Quyền con người: GD lòng tự hào dân tộc, 

quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, 

phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán 

tốt đẹp của dân tộc mình. 

BGĐT,BN 

3 23 Toán TA REVIEW: Unit 5 & Unit 6 (Ôn tập bài 5 và 6)  

4 115 Toán Bài 48: Luyện tập chung (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 46 GDTC Bài 4: Nhảy dây ( Tiết 5)  

6 44 TA bổ trợ Women's Day  

7 69 HĐTN 
CĐ: chủ đề: Chia sẻ những điều khó nói 

* PTTNTT: Phòng tránh TNTT do bỏng 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 
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